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TỜ TRÌNH

Ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng 

chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã

 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


[[[
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023; Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2. Sự cần thiết ban hành Quyết định
Trước đây căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Nay Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Chính phủ giao UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh danh công chức cấp xã. Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

Việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của các chức vụ cán bộ cấp xã và chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để vừa đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

Việc xây dựng Quyết định phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023; Sở Nội vụ có Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 13/10/2023 đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Công văn số ...../UBND-NC ngày ..../11/2023).
Quá trình xây dựng dự thảo, để đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lấy ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đối với dự thảo Quyết định.
Qua tổng hợp các ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đối với dự thảo Quyết định. Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Về bố cục
Quyết định có 09 Điều.
2. Nội dung của Quyết định
Quyết định thay thế Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nội dung của Quyết định mới trên cơ sở kế thừa Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND và có bổ sung, quy định cụ thể các nội dung như sau:

2.1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định tiêu chuẩn cụ thể của các chức vụ cán bộ cấp xã và chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ cấp xã và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2.3. Về nội dung
Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
2.3.1. Quy định từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã

a) Cán bộ cấp xã có các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

b) Công chức cấp xã có các chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;  Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);  Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

2.3.2. Tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 
2.3.3. Tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã


 Thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trừ trường hợp cán bộ cấp xã làm việc tại các xã thuộc địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì phải đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.
2.3.4. Tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã
Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trừ trường hợp công chức cấp xã làm việc tại các xã thuộc địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì phải đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.
2.3.5. Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

a) Các chuyên ngành hoặc nhóm ngành đào tạo có liên quan của các chức danh công chức cấp xã:
  Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự.
Chức danh Văn phòng - Thống kê: 

Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Hành chính - Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Luật, Kinh tế, Quản trị học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội và nhân văn, Quản trị nhân sự, Báo chí - tuyên truyền, Thống kê, Công nghệ thông tin.

Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 

Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Địa chính, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Giao thông, Quy hoạch - Kiến trúc, Đô thị, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi, Nông nghiệp, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Lâm nghiệp, Kinh tế Nông - Lâm, Quản lý đất đai, nông lâm, trồng trọt, cầu đường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Bảo vệ thực vật.

 Chức danh Tài chính - Kế toán: 

Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế.

 Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Luật. 
 Chức danh Văn hóa - Xã hội: 

Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Quản lý văn hóa thông tin, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Quản lý thể dục thể thao, Sư phạm, Truyền thông - Báo chí - Tuyên truyền, Khoa học xã hội và nhân văn, Luật, Quản trị học, Lịch sử, Lao động - Xã hội - Tiền lương, Khoa học xã hội và nhân văn, Ngữ văn, Hành chính, Luật, Quản trị học.


b) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bằng tốt nghiệp để thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã phù hợp chức danh công chức cấp xã. Trong quá trình thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định chọn ngành đào tạo chuyên môn cụ thể trong nhóm ngành liên quan đến tiêu chuẩn của từng chức danh công chức để thực hiện việc tuyển dụng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


(Xin gửi kèm theo: 

- Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


- Báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


- Báo cáo của Sở Nội vụ về giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)s./.

Nơi nhận:






     GIÁM ĐỐC
- Như trên;           





- Lưu: VT, CCVC.

